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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TÂY NINH 

TỈNH TÂY NINH 

 

Bản án số: 150/2019/HS-ST 

Ngày: 25-11-2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂY NINH  

          - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trương Nhật Lam. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1.  ng Dương V n  uản – Cán bộ hưu trí thành phố Tây Ninh. 

2. Bà L  Th  Một – Nguyên hiệu trưởng trường tiểu học Võ Th  Sáu. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Tr n Th  Hạnh, Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

tham gia phiên toà: Ông Phạm Đoàn Trung, Kiểm sát vi n. 

Ngày 25 tháng 11 n m 2019, tại trụ sở T a án nhân dân thành phố Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

139/2019/TLST-HS ngày 28 tháng 10 n m 2019, theo  uyết đ nh đưa vụ án ra 

xét xử số 147/2019/TLST-HS ngày 11 tháng 11 n m 2019 đối với b  cáo:   

Phan Văn R, sinh ngày 12 6 2002; Nơi sinh: tỉnh Tây Ninh; Nơi đ ng ký 

nhân khẩu thường trú: Khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; Nơi cư trú hiện nay: Khu phố Ninh Phước, phường 

Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; Ngh  nghiệp: Kh ng c ; Trình 

độ học vấn: 06/12;  iới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Cao Đài;  uốc 

t ch: Việt Nam; Con ông Phan  uốc V, sinh n m 1973 và bà Võ Th  D, sinh 

n m 1975; Vợ, con: chưa c ; Ti n án: không; Ti n sự: c  02 ti n sự,  uyết đ nh 

số 157  Đ-XPVPHC, ngày 09-6-2019 của C ng an phường Ninh Thạnh, thành 

phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, xử phạt v  hành vi: “Sử dụng trái phép chất ma 

túy” và  uyết đ nh số 158  Đ-XPHC, ngày 09-6-2019 của C ng an phường 

Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, xử phạt v  hành vi: “Trộm cắp 

tài sản”; B  cáo tại ngoại; B  cáo c  mặt tại phiên tòa. 

   h i: Bà Hu nh Th  T, sinh n m 1961; Đ a chỉ: Khu phố Hiệp Ngh a, 

phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (vắng mặt, c  đơn xin 

xét xử vắng mặt). 
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    i   o ch a cho    cáo: Luật sư Nguyễn Hữu L – V n ph ng Luật sư 

Tài Lộc Tây Ninh, thuộc Đoàn luật sư thành phố Thành phố Hồ Chí Minh (c  

mặt). 

    i c  q   n   i  n h a     iên q an:   ng Phan  uốc V, sinh n m 

1973; Đ a chỉ: Khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh và bà Võ Th  D, sinh n m 1975; Đ a chỉ: Ấp Ninh Phú, xã Bàu 

N ng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. (c  mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu c  trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phi n t a, nội dung 

vụ án được t m tắt như sau: 

Vào khoảng 13 giờ 00 phút, ngày 29 7 2019, Phan V n R sau khi nhậu 

xong tại nhà người quen tại khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh thì đi bộ v  nhà. Khi đi ngang nhà bà Hu nh Th  T ở số 770 

đường Điện Bi n Phủ, khu phố Hiệp Ngh a, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh, R nhìn thấy xe Honda Dream II màu xanh biển số 70B1-

130.39 dựng b n h ng nhà c  cắm sẵn chìa kh a, kh ng c  người tr ng coi n n 

R nảy sinh ý đ nh lấy trộm xe đem thế chấp lấy ti n tiêu xài. R lén lút đến chỗ 

dựng xe, đẩy xe ra đến vỉa hè đường Điện Bi n Phủ. Lúc này bà T phát hiện R 

đang đẩy xe của mình n n truy h  “trộm, trộm”. Nghe bà T truy hô, R hoảng sợ 

đ  máy đi u khiển xe bỏ chạy ngược chi u vào đường Điện Bi n Phủ thì đụng 

vào xe m  t  biển số 70K4-9113 do anh Phan Thanh H, sinh n m 1990, ngụ: 

khu phố Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

đi u khiển đang chạy đúng chi u gây tai nạn giao th ng, làm cả 02 ngã xuống 

đường, R và anh H được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Tây Ninh. 

* Kết luận đ nh giá số 55 KLĐ -TTHS, ngày 06 8 2019 của Hội đồng đ nh 

giá UBND thành phố Tây Ninh kết luận: xe Honda Dream II màu xanh, biển số 

70B1-130.39, giá đ nh 10.000.000 đồng. 

* Kết quả thu giữ, xử lý vật chứng: xe Honda Dream II màu xanh, biển số 

70B1-130.39 đã trả lại cho b  hại Hu nh Th  T. 

* V  bồi thường thiệt hại:  ia đình Phan V n R đã bồi thường cho gia đình 

bà Hu nh Th  T số ti n 5.000.000 đồng sửa xe m  t  b  hư hỏng. Bà T không 

y u c u bồi thường gì thêm. 

Đối với anh Phan Thanh H, R đi u khiển xe gây tai nạn, anh H thương tích 

nhẹ, giữa anh H và R đã thỏa thuận bồi thường thiệt hại xong n n kh ng đặt ra 

giải quyết trong vụ án này. 

Bản cáo trạng số 136/CT-VKS-TPTN ngày 23 tháng 10 n m 2019 của 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh truy tố b  cáo Phan 

V n R phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo quy đ nh tại khoản 1 Đi u 173 Bộ luật 

Hình sự. 
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Tại phi n t a, đại diện Viện kiểm sát giữ quy n c ng tố luận tội và tranh 

luận: Ngày 29-7-2019, tại số nhà 770 đường Điện Bi n Phủ, khu phố Hiệp 

Ngh a, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Phan V n R đã 

thực hiện hành vi lén lút trộm một xe m  t  hai bánh biển số 70B1-130.39, loại 

Honda Dream II màu xanh của bà Hu nh Th  T, tr  giá 10.000.000 đồng.  

Hành vi của Phan V n R là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm 

đến quy n sở hữu v  tài sản của người khác một cách trái pháp luật, n n phải 

ch u trách nhiệm hình sự do hành vi đã thực hiện. 

 Đ  ngh  Hội đồng xét xử: Tuy n bố b  cáo Phan V n R phạm tội “Trộm 

cắp tài sản” 

Áp dụng Khoản 1 Đi u 173; Điểm i, s Khoản 1, Đi u 51; Khoản 1 Đi u 

101 Bộ luật hình sự: Xử phạt b  cáo Phan V n Rồng từ 09 đến 12 tháng tù giam. 

Biện pháp tư pháp:  hi nhận cơ quan đi u tra đã trả lại xe Honda Dream II 

màu xanh, biển số 70B1-130.39 cho b  hại Hu nh Th  T theo đúng quy đ nh. 

V  bồi thường thiệt hại:  hi nhận bà Hu nh Th  T đã nhận bồi thường 

5.000.000 đồng từ gia đình b  cáo, kh ng y u c u bồi thường gì th m n n kh ng 

xem xét giải quyết. 

Người bào chữa cho b  cáo trình bày: B  cáo c  hoàn cảnh gia đình đáng 

thương, ba mẹ ly h n n n kh ng được giáo dục kỹ lưỡng. B  cáo b  xử phạt hành 

chính v  hành vi trộm cắp tài sản là trộm dưa hấu. Sau tai nạn, b  cáo b  thương 

ở xương bánh chè, đến nay vẫn chưa hoàn toàn bình phục n n xin Hội đồng xét 

xử cho b  cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy đ nh tại Khoản 2 Đi u 51 

Bộ luật Hình sự. 

B  cáo tự bào chữa: B  cáo kh ng tranh luận. 

Lời n i sau cùng của b  cáo: B  cáo  n n n, hối cải, xin Hội đồng xét xử 

xem xét giảm nhẹ hình phạt cho b  cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n cơ sở nội dung vụ án, c n cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phi n t a, Hội đồng xét xử nhận đ nh như sau: 

[1] V  hành vi, quyết đ nh tố tụng của Cơ quan đi u tra C ng an thành phố 

Tây Ninh, Đi u tra vi n, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh, Kiểm sát 

viên: Trong quá trình đi u tra, truy tố đã thực hiện đúng v  thẩm quy n, trình tự, 

thủ tục quy đ nh của Bộ luật Tố tụng hình sự. B  cáo không có ý kiến hoặc khiếu 

nại v  hành vi, quyết đ nh của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng. Do đ , các hành vi, quyết đ nh tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đ u hợp pháp. 

[2] V  hành vi của b  cáo: Xét thấy quan điểm và đ  ngh  của Đại diện Viện 

kiểm sát trong ph n tranh tụng tại phi n t a là hoàn toàn c  cơ sở, phù hợp với 

những tình tiết khách quan của vụ án và đúng quy đ nh của pháp luật, phù hợp 
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với lời khai nhận tội của b  cáo. Vì vậy, Hội đồng xét xử c  đủ cơ sở xác đ nh: 

Do kh ng c  ti n ti u xài, ngày 29-7-2019, tại số nhà 770 đường Điện Bi n Phủ, 

khu phố Hiệp Ngh a, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, 

Phan V n R đã thực hiện hành vi lén lút trộm một xe m  t  hai bánh biển số 

70B1-130.39, loại Honda Dream II màu xanh của bà Hu nh Th  T, tr  giá 

10.000.000 đồng. Do đ , c  đủ cơ sở kết luận b  cáo Phan V n R phạm tội 

“Trộm cắp tài sản”, tội phạm và hình phạt được quy đ nh tại Khoản 1 Đi u 173 

Bộ luật Hình sự. 

Hành vi thực hiện tội phạm của b  cáo là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện 

việc xem thường pháp luật, đã xâm phạm đến quy n sở hữu v  tài sản của c ng 

dân được pháp luật bảo vệ. B  cáo khi phạm tội dưới 18 tuổi và hiện vẫn chưa đủ 

18 tuổi n n Hội đồng xét xử sẽ xem xét cân nhắc lượng hình phù hợp cho b  cáo. 

[3] V  tình tiết t ng nặng trách nhiệm hình sự: Không có. 

[4] V  tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình đi u tra cũng 

như tại phi n t a h m nay, b  cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và c  

thái độ  n n n, hối cải v  hành vi phạm tội n n cho b  cáo hưởng tình tiết giảm 

nhẹ “Người phạm tội thành khẩn khai báo,  n n n hối cải” theo quy đ nh tại 

Điểm s Khoản 1 Đi u 51 Bộ luật Hình sự. B  cáo phạm tội l n đ u và thuộc 

trường hợp ít nghi m trọng n n cho b  cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ “Phạm 

tội l n đ u và thuộc trường hợp ít nghi m trọng” theo quy đ nh tại Điểm i Khoản 

1 Đi u 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, do hậu quả của hành vi trộm cắp mà b  cáo 

b  tai nạn giao th ng, b  thương ở xương bánh chè đến nay vẫn chưa hoàn toàn 

hồi phục, mặc dù lỗi là do b  cáo gây ra nhưng b  hại đã nhận lại xe, kh ng yêu 

c u bồi thường th m n n cho b  cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự theo quy đ nh tại Khoản 2 Đi u 51 Bộ luật Hình sự như y u c u của 

người bào chữa cho b  cáo. 

[5] V  nhân thân: b  cáo kh ng c  ti n án, có 02 ti n sự:  uyết đ nh số 

157  Đ-XPVPHC, ngày 09-6-2019 của C ng an phường Ninh Thạnh, thành 

phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, xử phạt v  hành vi “Sử dụng trái phép chất ma 

túy”và  uyết đ nh số 158  Đ-XPHC, ngày 09-6-2019 của C ng an phường 

Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh xử phạt v  hành vi: “Trộm cắp 

tài sản”. B  cáo c  nhân thân xấu. 

[6] V  hình phạt bổ sung: Theo quy đ nh tại Khoản 5 Đi u 173 Bộ luật 

Hình sự quy đ nh: “Người phạm tội c n c  thể b  phạt ti n từ 5.000.000 đồng 

đến 50.000.000 đồng”. Tuy nhi n, b  cáo chưa đủ 18 tuổi kh ng c  tài sản gì n n 

Hội đồng xét xử quyết đ nh kh ng áp dụng hình phạt bổ sung đối với b  cáo.  

[7] V  trách nhiệm dân sự:  hi nhận b  hại đã nhận số ti n bồi thường 

5.000.000 đồng, kh ng y u c u bồi thường gì th m n n Hội đồng xét xử kh ng 

xem xét, giải quyết.  
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[8] V  xử lý vật chứng: C n cứ các đi u 46, 47 Bộ luật Hình sự, Đi u 106 

Bộ luật Tố tụng hình sự. 

 hi nhận cơ quan đi u tra đã trả lại xe Honda Dream II màu xanh, biển số 

70B1-130.39 cho b  hại Hu nh Th  T theo đúng quy đ nh. 

 [9] V  án phí sơ thẩm: B  cáo phải ch u 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm theo quy đ nh tại khoản 2 Đi u 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 

1 Đi u 23 Ngh  quyết 326 2016 UBTV H14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban 

thường vụ  uốc hội. 

 Vì các  ẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuy n bố b  cáo Phan V n R phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng Khoản 1 Đi u 173; Điểm i,s Khoản 1, Khoản 2 Đi u 51; Đi u 101 

Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt b  cáo Phan V n R 09 (chín) tháng tù giam. 

Thời hạn tù tính từ ngày bắt b  cáo đi thi hành án. 

2. V  trách nhiệm dân sự:  hi nhận b  hại đã nhận đủ số ti n 5.000.000 

đồng, kh ng y u c u bồi thường n n T a án kh ng xem xét, giải quyết.  

3. V  xử lý vật chứng:  hi nhận cơ quan đi u tra đã trả lại xe Honda 

Dream II màu xanh, biển số 70B1-130.39 cho b  hại Hu nh Th  T theo đúng quy 

đ nh. 

4. V  án phí sơ thẩm: B  cáo phải ch u 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm. 

5. V  quy n kháng cáo: Án xử sơ thẩm c ng khai báo cho b  cáo, người c  

quy n lợi, ngh a vụ li n quan biết c  quy n kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án, b  hại c  quy n kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

được bản án hoặc kể từ ngày bản án được ni m yết hợp lệ. 

Nơi nhận:           TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND. tỉnh TN;                                          Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa  
- VKSND. TPTN; 

- CA. TPTN; 

- THA. TPTN; 

- B  cáo;                                                                                    đã ký 

- B  hại; 

- NC QLNV LQ; 

- Lưu: Hồ sơ.                                                                        

Trƣơng Nhật Lam 
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Nơi nhận:           TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND. tỉnh TN;                                          Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa  
- VKSND. TPTN; 

- CA. TPTN; 

- THA. TPTN; 

- B  cáo; 

- Lưu: Hồ sơ.                                                                        

Trƣơng Nhật Lam 

 

 

 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ      THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Trương Nhật Lam 
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Nơi nhận:         TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND. tỉnh TN;                                       Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa  
- VKSND. TPTN; 

- CA. TPTN; 

- THA. TPTN; 

- B  cáo; 

- Lưu: Hồ sơ.                                                                        

Trƣơng Văn An 
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Nơi nhận:         TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND. tỉnh TN;                                       Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa  
- VKSND. TPTN; 

- CA. TPTN; 

- THA. TPTN; 

- B  cáo; 

- Lưu: Hồ sơ.                                                                        

Nguyễn Nhƣ Sơn 

 

 

 

 

 

 

 


